
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LÀO CAI 

Số:          /QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TP. Lào Cai, ngày       tháng 9 năm 2023  

 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v Phê duyệt danh sách hỗ trợ học tập học sinh dân tộc thiểu số ít người  

học kỳ I năm học 2023-2024 (Từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2023) 
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;Căn cứ 

luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 
Căn cứ luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của chính phủ quy 
định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học 

sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người; 
Xét đề nghị của Phòng GD&ĐT tại tờ trình số 144/TTr-PGD&ĐT ngày 

18/9/2023, 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách hỗ trợ học tập học sinh các dân tộc thiểu số 

rất ít người học kỳ I năm học 2023-2024, cụ thể như sau: 

Tổng số học sinh được hưởng: 25 học sinh (Trong đó: MN: 07 học sinh; 

Tiểu học: 10 học sinh, THCS: 08 học sinh). 

                        (Có phụ biểu chi tiết số 10 đính kèm)  

Điều 2. Mức hỗ trợ học tập: 

- Bậc học Mầm non: 30% mức lương cơ sở/học sinh/ tháng 

- Bậc học Tiểu học, THCS: 40% mức lương cơ sở/học sinh/tháng. 

 Thời gian hưởng: Từ tháng 9/2023 đến hết tháng 12/2023. 

 Điều 3. Chánh văn phòng HĐND&UBND thành phố; Trưởng phòng Tài 

chính - Kế hoạch; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng các trường 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./.  

 
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- LĐ UBND TP; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
  Ngô Vũ Quốc 
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Họ và tên
Ngày,
tháng,

năm sinh
Lớp Dân tộc Hộ khẩu

Họ tên cha, mẹ
(hoặc người giám

hộ)

Số tiền 1 tháng
(30%, 40% ML

lương cơ sở
/hs/tháng)

Số tháng
Tổng

kinh phí

Tổng cộng (25hs) 66.960

1. MN Cốc San 2.160

1 Phạm Tâm Như 08/08/2018 Lớp  4-5T-A3 Bố Y
Thôn Tòng Xành - Xã Cốc San - TP Lào
Cai

Trương Thị Tâm
540

4 2.160

2. MN Duyên Hải 4 2.160

1 Lưu Minh Châu 25/12/2019 Lớp MG 4 tuổi B1 Bố Y Tổ 3  Phương Duyên Hải TP Lào Cai Lưu Hữu Cường
540

4 2.160

3. MN Hoa Hồng 4 4.320

1 Phạm Minh Anh 07/10/2018 Lớp MG 5 tuổi A3 Bố Y Tổ 30 Phương Kim Tân TP Lào Cai Sần Phương Thảo
540

4 2.160

2 Lưu Gia Nhi 15/04/2019 Lớp MG 4 tuổi B1 Lô Lô Tổ 18 Phường Kim Tân TP Lào Cai Sình Thị Hoa
540

4 2.160

4. MN Bắc Cường 4 2.160

1 Nguyễn Đức Đăng Khôi 13/04/2018 Lớp MG 4 tuôi B4 Tu Dí (Bố Y) Tổ 14 Phường Bắc Cường TP Lào Cai Lồ Thị Thu Hường
540

4 2.160

5. MN Nam Cường 2.160

1
Hoàng Tú Linh 04/08/2018 Lớp MG 5 tuổi A4

Tu Dí (Bố Y)
Hoàng Thanh Long 540

4 2.160

6. MN  Bắc Lệnh 2.160

1 Thào Thị Kim Ngân 08/02/2018 Lớp MG 5 tuôi A2 Tu Dí (Bố Y) Thôn Tả Chu Phùng - Xã Tung Chung
Phố  - Huyện Mường Khương Thào Phủng Sơn 540

4 2.160

PHỤ BIỂU

DANH SÁCH HỖ TRỢ HỌC TẬP CHO HỌC SINH  DÂN TỘC THIỂU SỐ RẤT ÍT NGƯỜI THEO NGHỊ ĐINH SỐ 57/2017/NĐ-CP 
NGÀY 9/5/2017  CỦA CHÍNH PHỦ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 (TỪ THÁNG 9 ĐẾN HẾT THÁNG 12/2023)

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày        tháng        năm 2023 của UBND thành phố Lào Cai)

 Đơn vị tính: 1.000, đồng

Tổ 2, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai



7. Tiểu học Hoàng Văn Thụ 4 5.760

1 Giàng Thị Ngọc Hà 27/06/2015 Lớp 3A4 Bố Y Xã Thanh Bình - huyện Mường Khương Giàng Sán Sìn 720 4 2.880

2 Sùng Nhật Cương 13/04/2014 Lớp 4A6 Bố Y Xã Bản Lầu - Huyện Mường Khương Sùng Vư 720 4 2.880

8. Tiểu học Lê Ngọc Hân 4 2.880

1 Đào Bảo Châu 03/10/2017 Lớp 1A5 Tu Dí (Bố Y) Tổ 15 phường Lào Cai, TP Lào Cai Lò Dìn Tỷ 720 4 2.880

9. Tiểu học Cốc San 4 11.520

1
Phạm Trung Hiếu 13/11/2015 Lớp 3A3 Bố Y Xã Cốc San- TP Lào Cai Lồ Thị Thu Hạnh 720 4 2.880

2
Phạm Văn Nghiêm 23/07/2014 Lớp 4A3 Bố Y Xã Cốc San- TP Lào Cai Phạm Văn Chỉnh 720 4 2.880

3
Nguyễn Anh Khoa 15/10/2017 Lớp 1A1 Bố Y Xã Cốc San- TP Lào Cai Nguyễn Văn Tưởng 720 4 2.880

4
Giàng Dùng Thắng 23/04/2014 Lớp 4A1 Bố Y Xã Cốc San- TP Lào Cai Trần Thị Hằng 720 4 2.880

10. Tiểu học Bắc Cường 4 2.880

1 Vương Gia Bảo 31/08/2013 Lớp 5A7 Bố Y Tổ 6 - Phường Bắc Cường Vương Quốc Long 720 4 2.880

11. Trường TH Lê Văn
Tám

4 2.880

1 Phạm Minh Hiếu 12/02/2016 2A5 Bố Y Tổ 30  - P. Kim Tân - TP Lào Cai Sần Phương Thảo 720 4 2.880

12. Trường TH Bắc Lệnh 2.880

1 Lưu Nhật Nam 25/12/2017 1A6 Bố Y Tổ 05 - Phường Bắc Lệnh La Ngọc Mai 720 4 2.880

13. THCS Hoàng Hoa
Thám

4 2.880

1 Giàng Dũng Phong 19/8/2012 Lớp 6C Bố Y Xã Thanh Bình - huyện Mường Khương Giàng Sán Sìn 720 4 2.880

14. THCS Ngô Văn Sở 4 8.640

1 Sần Lại Minh Hoàng 24/11/2012 Lớp 6C Bố Y Tổ 3 - Phường Lào Cai Sần Ngọc Đức 720 4 2.880

2 Sần Linh Nhi 21/10/2012 Lớp 6D Bố Y Tổ 14 - Phường Lào Cai Sần Ngọc Hiếu 720 4 2.880



3 Sần Lại Quang Vinh 13/08/2011 Lớp 6E Bố Y Tổ 1 - P. Lào Cai - TP Lào Cai
Khuông Thị Bích
Ngọc

720 4 2.880

15. THCS Cốc San 2.880

1 Giàng Dùng Sơn 23/05/2012 Lớp 6A Bố Y
Xã Tung Chung Phố- Huyện Mường
Khương

Vàng Thị Giáo 720 4 2.880

16. THCS Lê Hồng Phong 4 2.880

1 Sùng Nhật Huy 21/08/2011 Lớp 7A5 Bố Y Xã Bản Lầu - Mường Khương -Lào Cai Lồ Củi Sinh 720 4 2.880

17. THCS Bắc Cường 4 2.880

1
Nguyễn Đức Hải Đăng 22/10/2009 Lớp 9E Bố Y Tổ 14 - P. Lào Cai - TP Lào Cai Lồ Thị Thu Hường 720 4 2.880

18.Nguyễn Bá Ngọc 2.880

1
Tráng Khái Hoàng 31/08/2017 Lớp 1A1 Lự

Bản Đông Pao - Xã Bản Hon - Tam
Đường - Lai Châu

Lò Thị Ón 720 4 2.880
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